Câu 1: Cập nhật dữ liệu là việc nào sau đây?

A. Là xóa hết dữ liệu trong bảng số liệu của file đó đi.

B. Là ghi lại thông tin, cập nhật thêm thông tin, hoặc xóa bỏ đi thông tin nào đó trong bảng số liệu của một file.
C. Là trích xuất file dữ liệu từ word sang pdf.

D. Là biến đổi dữ liệu này sang dữ liệu khác.

Câu 2: Truy xuất dữ liệu không phải là việc nào sau đây?

A. Tìm kiếm dữ liệu nào đó.
B. Sắp xếp các dữ liệu nào đó.
C. Lọc các dữ liệu nào đó.
D. Xóa bỏ hoàn toàn dữ liệu khỏi hệ thống.
Câu 3: Để giảm bớt công sức nhập dữ liệu thủ công bằng tay, người ta đã tạo ra công cụ nào sau đây để hỗ trợ nhập dữ liệu tự động?
A. Mã vạch chứa thông tin sản phẩm.

B. Máy tính sách tay nhỏ gọn.

C. Điện thoại .

D. E-sim.

Câu 4: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép thực hiện thao tác nào sau đây? 

A. Nhập, sửa, xóa dữ liệu. 

B. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL.

C. Khai thác dữ liệu như: tìm kiếm, sắp xếp, kết xuất báo cáo… 

D. Nhập, sửa, xóa dữ liệu và các thao tác khai thác dữ liệu như: tìm kiếm, sắp xếp, kết xuất báo cáo…

Câu 5: Dữ liệu lưu trữ có đặc điểm gì sau đây?

A. Không thể xóa.

B. Có thể được cập nhật thường xuyên.

C. Không hể trích xuất thành dạng file khác.

D. Không thể sửa.

Câu 6: Nếu muốn quản lý một nhà hàng, một đơn vị hay một tổ chức nào đó có lượng sản phẩm lớn. Để giảm bớt thời gian, công sức, nhân lực và tiền bạc, nên áp dụng giải pháp nào sau đây?

A. Nhiều nhân viên.

B. Thu thập dữ liệu tự động.

C. Giải nén dữ liệu bị động.

D. Quản lý chi tiêu.

Câu 7: Lý do nào sau đây cần cập nhật dữ liệu thường xuyên?

A. Để nắm bắt, quản lý, theo dõi và xử lý kịp thời các thông tin về dữ liệu.

B. Để thay đổi dữ liệu.

C. Dễ dàng xóa dữ liệu mới đi.

D. Để bán hàng tốt hơn.

Câu 8: Cho phần nội dung sau: “Quản lý kết quả học tập của học sinh từ bảng điểm môn học đến bảng điểm chung của lớp cho thấy nhu cầu (…) và khai thác thông tin rất đang dạng. Trên thực tế còn rất nhiều các lĩnh vực hoạt động khác cần có nhu cầu này, chẳng hạn như bệnh viện là các dữ liệu về bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, các loại thuốc, vật tư y tế, được mua và sử dụng”. 

Chỗ (…) là?

A. Xóa bỏ dữ liệu.

B. Lưu trữ dữ liệu.

C. Bán buôn dữ liệu.

D. Cắt dữ liệu.

Câu 9: Cho phần nội dung sau: “Quản lý kết quả học tập của học sinh từ bảng điểm môn học đến bảng điểm chung của lớp cho thấy nhu cầu lưu trữ dữ liệu và (…) rất đang dạng. Trên thực tế còn rất nhiều các lĩnh vực hoạt động khác cần có nhu cầu này, chẳng hạn như bệnh viện là các dữ liệu về bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, các loại thuốc, vật tư y tế, được mua và sử dụng”. 

Chỗ (…) là?

A. Lưu trữ thông tin.

B. Trình bày thông tin.

C. Xóa bỏ thông tin.
D. Khai thác thông tin.

Câu 10: Cho phần nội dung sau: “Quản lý kết quả học tập của học sinh từ bảng điểm môn học đến bảng điểm chung của lớp cho thấy nhu cầu lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin rất đang dạng. Trên thực tế còn rất nhiều các lĩnh vực hoạt động khác cần có nhu cầu này, chẳng hạn như bệnh viện là các (…) về bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, các loại thuốc, vật tư y tế, được mua và sử dụng”. 

Chỗ (…) là?

A. Dữ liệu.
B. Tài nguyên.

C. Nguồn cấp.
D. Thông tin.

Câu 11: Đối tượng nào sau đây có thể xem được phần lưu trữ dữ liệu?

A. Người tạo ra máy tính.

B. Người tạo ra dữ liệu.

C. Người cung cấp internet.

D. Người tạo ra bộ quản trị dữu liệu.

Câu 12: Dữ liệu chưa lưu nhưng bị xóa có đặc điểm gì?

A. Có phục hồi lại được như cũ.

B. Không phục hồi lại được như cũ vì đã xóa là mất.

C. Không phục hồi lại được như cũ vì dữ liệu chỉ lưu được chứ không xóa được.

D. Không phục hồi lại được như cũ vì dữ liệu chưa được lưu.

